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Bài 5: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA  OXIT VÀ AXIT 
A. KẾ HOẠCH CHUNG



	Phân phối            thời gian
	Tiến trình dạy học

	

Tiết 1

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	
	HOẠT ĐỘNG
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	
KT1: Tính chất hóa học của oxit



	
	
	KT2: Tính chất hóa học của axit

	
	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	
	                              HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	
	   HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG



B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
I. MỤC  TIÊU:  
1.Kiến thức :  Trình bày được: 
- Ôn tập lại các TCHH của oxit, axit  viết PTHH . 
2. Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt 

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
Sơ đồ TCHH của oxit bazơ, oxit axit, axit (Bảng phụ) , máy chiếu
2.Học sinh : Ôn lại TCHH của oxit bazơ, oxit axit, axit .

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu 
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 


	-GV: Nhằm củng cố và khắc sâu về TCHH của oxit axit, oxit bazơ, axit, mối quan hệ của chúng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi vào bài luyện tập .
-HS: Chú ý lắng nghe
	

	Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: 
- Ôn tập lại các TCHH của oxit, axit  viết PTHH . 
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	- GV treo bảng phụ: Hãy điền vào những ô trống các loại hợp chất vô cơ phù hợp và viết PTHH.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để hoàn thành sơ đồ trên .

- HS : Đọc yêu cầu bài tập và tiến hành thảo luận theo nhóm để hoàn thành sơ đồ trên
-GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét
- GV: Kết luận .

-GV: Treo bảng phụ, hướng dẫn và yêu cầu HS thảo luận: Hãy điền vào các ô trống các loại hợp chất cho phù hợp  viết  PTHH.
- GV: Chọn 1 nhóm nhanh nhất treo bảng 
- GV:  Kết luận .
	1. Tính chất hóa học của oxit :

1. CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O .
2 .CO2 + Ca(OH)2 CaCO3  + H2O
3. CaO + CO2 CaCO3.
4. Na2O + H2O  2NaOH .
5. P2O5 + 3H2O 2H3PO4 .
2.Tính chất hóa học của  axit :         
1. 2HCl + Mg  MgCl2 + H2 .
2. 3H2SO4 + Fe2O3 Fe2(SO4)3 + 3H2O 
3. 3HCl + Fe(OH)3 FeCl3+ 3H2O


	Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

	 - GV: Chiếu đề bài tập: Cho các chất sau : SO2, Fe2O3, K2O, BaO, P2O5 . Hãy cho biết những chất nào tác dụng được với 
a. Nước    b. Axit clohiđric  c. Kali hiđroxit .
Viết PTHH (nếu có) .
- GV: Gọi 3 học sinh lên bảng làm bài .
- HS: Dưới lớp nhận xét bổ sung   GV  kết luận .





- GV: Yêu cầu  HS viết PTHH thực hiện dãy biến hoá  BT6 SGK / 21.            
- GV: Gọi 10 học sinh lên bảng viết PT .










-GV:  Yêu cầu HS nhận xét .

- GV hướng dẫn cho HS làm BT 
BT: Cho 1,12 lít khí CO2(đktc) tác dụng vừa hết với 100ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O.
a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.
Tính khối lượng chất kết tủa thu được.
- HS: Lắng nghe và làm theo hướng dẫn



	- II. BÀI TẬP :
Bài 1 : 
a. Những chất tác dung với nước là : SO2, K2O, BaO, P2O5 .
1. SO2 + H2O  H2SO3 . 2. K2O + H2O  2KOH 
3. BaO + H2O  Ba(OH)2 4. P2O5 +3H2O  2H3PO4 
b. Những chất tác dụng với HCl là:Fe2O3, K2O, BaO 
1.  6HCl + Fe2O3  2FeCl3+ 3H2O .
2. 2HCl + K2O  2KCl+ H2O.
3. 2HCl  + BaO  BaCl2 + H2O .
c. Những chất tác dụng với dd KOH : SO2, P2O5 .
2KOH + SO2  K2SO3 + H2O .
6KOH + P2O5  2K3PO4 + 3H2O .HS: 
Bài 6 :Viết PTPƯ thực hiện dãy biến hoá sau 

1. S + O2 SO2

2. 2SO2 + O2 2SO3

3. SO2 + 2NaOHNa2SO3 + H2O

4. SO3  + H2O H2SO4

5. H2SO4 + Na2SO3  Na2SO4 + H2O + SO2

6. SO2 + H2O  H2SO3 

7. H2SO3 + 2NaOH Na2SO3 + 2H2O

8. Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + SO2

9. H2SO4 + 2NaOH Na2SO4  + 2H2O

10. Na2SO4 + Ba(OH)2BaSO4 + 2NaOH



a. CO2    +      Ba(OH)2     BaCO3       +    H2O

b. 

CO2    +      Ba(OH)2        BaCO3       +    H2O
1mol           1mol                   1mol
0,05mol      0,05mol              0,05mol	

=> CM = 
c. Khối lượng BaCO3 thu được:




4.  Hướng dẫn tự học ở nhà	
- Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (21/SGK)
- Kẻ trước bảng tường trình thí nghiệm, đọc nghiên cứu trước nội dung bài  thực hành .
	Tên thí nghiệm
	Hóa chất và
dụng cụ
	Cách tiến hành
	Hiện tượng
	Kết quả thí nghiệm





Tuần: 5                 		                                          Ngày soạn: …./…./2022
Tiết: 9                                                                        Ngày dạy:   .. /…./2022
THỰC HÀNH 
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT
I. MỤC  TIÊU 
1.Kiến thức 
Trình bày được:
- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm: 
- Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hay axit .
- Nhận biết dung dịch axit, dung dịch bazơ và dung dịch muối sunphat.
2. Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt 

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học

	- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Hoá chất : CaO, H2O, P đỏ, dd HCl, dd H2SO4, dd Na2SO4, dd NaCl, dd BaCl2, quỳ tím .
- Dung cụ : Ống nghiệm (1 ống ), ống nhỏ giọt (5 ống ), giá thí nghiệm, chổi rửa, cốc thuỷ tinh, kẹp ống nghiệm, đèn cồn, lọ thuỷ tinh miệng rộng có nút nhám, muỗng lấy hoá chất, đũa thuỷ tinh, muỗng đốt hoá chất . 
2.Học sinh 
Nghiên cứu trước nội dung bài thực hành, mỗi nhóm kẻ trước bảng tường trình thí nghiệm .
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu 
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 


	-GV: Kiểm tra sự chuẩn bị mẫu bài tường trình của các nhóm học sinh.
-HS: Chuẩn bị đầy đủ thiết bị giáo viên giao
	

	Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức

	Hoạt động 2.1. Hướng dẫn thực hành 
a. Mục tiêu: 
HS trình bày được: cách sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	-GV: Hướng dẫn HS thực hiện các bước thực hành bằng cách làm mẫu các thao tác thí nghiệm trong SGK. Yêu cầu HS ghi nhớ các thao tác thí nghiệm chuẩn bị thực hành.
-HS: Theo dõi các thao tác thí nghiệm của GV và ghi nhớ các thao tác đó.

-GV: Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đảm bảo kết quả thí nghiệm và tránh gây nguy hiểm.
-HS: Lắng nghe và ghi  nhớ những điểm lưu ý của GV.
	



	Hoạt động 2.2 Thực hành
a. Mục tiêu: 
HS trình bày được: thực hành thí nghiệm phản ứng của canxioxit với nước, thí nghiệm phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước, thí nghiệm nhận biết các dung dịch
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	- GV: Chia nhóm thực hành và phân công vị trí thực hành cho các nhóm.

- HS Thực hiện chia nhóm theo hướng dẫn của GV.
Bầu nhóm trưởng, thư kí. 
 Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.


- GV: Mời đại diện các nhóm lên nhận dụng cụ, hóa chất chuẩn bị thực hành.
- HS:Nhóm trưởng lên nhận dụng cụ, hóa chất về nhóm chuẩn bị thực hành.

- GV: Theo dõi các nhóm thực hành, nhắc nhở, uốn nắn các nhóm trong quá trình làm thí nghiệm.
- HS: Tiến hành thực hành theo nhóm, ghi lại các hiện tượng xảy ra trong quá trình thực hành để làm bài thu hoạch.
	

	Hoạt động 2.2 Công việc cuối buổi 
a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	- HS: Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho các bài thực hành tiếp theo
	

	Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

	- Giáo viên chiếu lên tivi các bước làm bài thu hoạch.
- Học sinh đọc bài.
-GV: yêu cầu các nhóm về nhà làm bài thu hoạch.
-HS: Nghe và làm theo hướng dẫn của Gv
-GV: Nhận xét tinh thần, thái độ của các nhóm trong buổi thực hành.
	


4. Hướng dẫn về nhà
Ôn bài và đọc trước bài mới
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